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I.  Trụ sở chính

A.  Ban Giám đốc

1 Vũ Đức Tiến Tổng Giám đốc 002118/PTTC 10/09/2014 Phân tích tài chính 39 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

2 Nguyễn Chí Thành Phó Tổng Giám đốc 001115/QLQ 06/04/2014 Quản lý Quỹ 47 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

3 Trần Thị Thu Thanh Phó Tổng Giám đốc 001498/QLQ 6/12/2016 Quản lý Quỹ 30 PS012016HĐ/QĐ-ĐT 03/10/2016

4 Trần Sỹ Tiến
Phó Tổng Giám đốc 

kiêm Kế toán trưởng
002201/PTTC 31/08/2015 Phân tích tài chính 38 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

B. Nhân sự SHS

1 Tạ Quốc Việt Giám đốc Môi giới 00863/PTTC 15/05/2009 Phân tích tài chính 114 PS052018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

2 Mai Ngọc Lâm Phó Giám đốc Môi giới 00349/PTTC 16/03/2009 Phân tích tài chính 24 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan Trưởng phòng 00572/PTTC 17/03/2009 Phân tích tài chính 23 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

4 Phạm Thị Hồng Chuyên viên 006770/MGCK 17/12/2020 Môi giới chứng khoán

5 Phạm Thị Loan Chuyên viên 001403/PTTC 5/10/2009 Phân tích tài chính

6 Nguyễn Phương Ly Chuyên viên 003647/MGCK  10/6/2016 Môi giới chứng khoán 25 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

7 Nguyễn Minh Việt Trưởng nhóm 003422/MGCK 16/3/2016 Môi giới chứng khoán 115 PS052018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

8 Đỗ Hương Giang Chuyên viên 003668/MGCK 18/07/2016 Môi giới chứng khoán 25 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

9 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên 001330/PTTC 28/08/2009 Phân tích tài chính 32 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

10 Vũ Đăng Sơn Trưởng phòng 003197/MGCK 25/9/2015 Môi giới chứng khoán 36 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

11 Nguyễn Thị Trà Giang Trưởng phòng 00991/PTTC 6/5/2009 Phân tích tài chính 8 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

12 Vũ Thế Long Trưởng phòng 01035/MGCK 12/8/2009 Môi giới chứng khoán 68 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

13 Phạm Đức Hiển Trưởng phòng 003207/MGCK 30/09/2015 Môi giới chứng khoán 14 PS052018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

14 Nguyễn Việt Dũng Trưởng phòng 003901/MGCK 24/02/2017 Môi giới chứng khoán 7 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

15 Phạm Anh Trường Trưởng phòng 00051/PTTC 2/3/2009 Phân tích tài chính

16 Phạm Mạnh Tùng Chuyên viên 002294/MGCK 21/5/2013 Môi giới chứng khoán

17 Ngô Phúc Thành Chuyên viên 001634/PTTC 11/3/2010 Phân tích tài chính 48 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

18 Đào Minh Khánh Chuyên viên 002667/MGCK 25/6/2014 Môi giới chứng khoán

19 Bùi Xuân Hưởng Chuyên viên 003362/MGCK 18/1/2016 Môi giới chứng khoán 22 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

20 Nguyễn Bình Minh Chuyên viên 00544/PTTC 16/3/2009 Phân tích tài chính 27 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

21 Phạm Xuân Tiến Chuyên viên 003791/MGCK 24/11/2016 Môi giới chứng khoán 40 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

22 Dương Quốc Tuấn Chuyên viên 00632/PTTC 10/4/2009 Phân tích tài chính 43 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

23 Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên 003769/MGCK 10/11/2016 Môi giới chứng khoán 10 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

24 Lưu Thị Thu Thảo Chuyên viên 005238/MGCK 22/10/2019 Môi giới chứng khoán

25 Nguyễn Việt Cường Chuyên viên 003653/MGCK 23/6/2016 Môi giới chứng khoán 3 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

26 Đặng Chí Thành Chuyên viên 001567/MGCK 28/1/2011 Môi giới chứng khoán

27 Nguyễn Ngọc Nghị Chuyên viên 00078/QLQ 16/02/2009 Quản lý Quỹ

28 Tạ Trung Đức Chuyên viên 004766/MGCK 09/01/2019 Môi giới chứng khoán 12 PS122017HĐ/QĐ-ĐT 16/07/2017

29 Lê Trọng Hưng Chuyên viên 00911/PTTC 06/05/2009 Phân tích tài chính 18 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

30 Ngô Thị Ngọc Tân Chuyên viên 004492/MGCK 22/06/2018 Môi giới chứng khoán 37 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

31 Trần Thị Tuyết Chuyên viên 00162/MGCK 18/3/2009 Môi giới chứng khoán 45 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

32 Phạm Thế Huy Chuyên viên 001640/PTTC 11/03/2010 Phân tích tài chính 18 PS112017HĐ/QĐ-ĐT 24/07/2017

33 Phạm Trung Dũng Chuyên viên 003748/MGCK 17/10/2016 Môi giới chứng khoán

34 Vũ Tuấn Anh Chuyên viên 007341/MGCK 24/4/2023 Môi giới chứng khoán 04 PS012022HĐ/QĐ-ĐT 18/05/2022

35 Hoàng Trung Dũng Chuyên viên 007343/MGCK 24/4/2023 Môi giới chứng khoán

36 Phan Thị Phương Chuyên viên 007378/MGCK 08/05/2023 Môi giới chứng khoán

37 Đỗ Quỳnh Trang Chuyên viên 007524/MGCK 31/5/2023 Môi giới chứng khoán

38 Lê Thùy Dương Chuyên viên 007673/MGCK 28/06/2023

39 Nguyễn Nguyệt Minh Chuyên viên 00069/PTTC 2/3/2009 Phân tích tài chính 28 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

40 Trần Bích Vân Trưởng phòng  01114/PTTC 23/06/2009 Phân tích tài chính 52 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

41 Hoàng Tuấn Anh Tổ trưởng nghiệp vụ 001630/PTTC 11/3/2010 Phân tích tài chính 01 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

42 Đặng Thị Quyên Phó trưởng phòng 001341/QLQ 02/11/2015 Quản lý Quỹ 75 PS052016HĐ/QĐ-ĐT 19/10/2016

43 Trần Thu Hương Chuyên viên 001612/PTTC 31/3/2010 Phân tích Tài chính 36 PS052016HĐ/QĐ-ĐT 19/10/2016

44 Trịnh Quang Tùng Tổ trưởng nghiệp vụ 001511/QLQ 28/12/2016 Quản lý Quỹ 18 PS092017HĐ/QĐ-ĐT 19/06/2017

45 Phùng Thị Ngọc Thanh Tổ trưởng nghiệp vụ 001505/QLQ 26/12/2016 Quản lý Quỹ 19 PS092017HĐ/QĐ-ĐT 19/06/2017

46 Nguyễn Văn Đam Tổ trưởng nghiệp vụ 00580/PTTC 17/03/2009 Phân tích tài chính 13 PS052018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

47 Phan Thị Hương Phó Trưởng phòng 00476/PTTC 16/05/2009 Phân tích tài chính 20 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

48 Tạ Thanh Sơn Phó Trưởng phòng 01050/PTTC 5/6/2009 Phân tích tài chính

49 Nguyễn Thị Thủy Phó Trưởng phòng 00110/QLQ 27/2/2009 Quản lý Quỹ

50 Nguyễn Thanh Hoa Phó Trưởng phòng 001514/QLQ 5/1/2016 Quản lý Quỹ 31 PS052016HĐ/QĐ-ĐT 19/10/2016

51 Phạm Thị Hải An Phó Trưởng phòng 00380/PTTC 16/03/2009 Phân tích tài chính

52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng nghiệp vụ 001121/QLQ 25/06/2014 Quản lý Quỹ

53 Phạm Hồng Sơn Chuyên viên 001458/QLQ 19/08/2016 Quản lý Quỹ

54 Ngô Thế Hiển Phó Trưởng phòng 002298/PTTC 10/6/2016 Phân tích tài chính 13 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

55 Đoàn Thị Ánh Nguyệt Tổ trưởng nghiệp vụ 00581/PTTC 17/03/2009 Phân tích tài chính 31 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018
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56 Phan Tấn Nhật Tổ trưởng nghiệp vụ 002066/QLQ 01/03/2023 Quản lý Quỹ

57 Đỗ Thị Huyền Trang Chuyên viên 001615/QLQ 18/10/2017 Quản lý Quỹ 20 PS062017HĐ/QĐ-ĐT 19/06/2017

58 Nguyễn Minh Vũ Chuyên viên 001916/PTTC 20/04/2012 Phân tích tài chính 55 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

59 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 003403/MGCK 4/3/2016 Môi giới chứng khoán 11 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

II. Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

A. Ban Giám đốc

1 Phạm Minh Sơn Phó Giám đốc CN 002357/MGCK 19/06/2013 Môi giới chứng khoán 49 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

B. Nhân sự chi nhánh HCM

1 Nguyễn Thị Thanh Xuân Trưởng phòng 00055/MGCK 13/02/2009 Môi giới chứng khoán 72 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

2 Đinh Thị Cẩm Nhung Trưởng phòng 00582/PTTC 17/03/2009 Phân tích tài chính 55 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

3 Nguyễn Hoàng Thụy Chuyên viên 002369/MGCK 07/01/2013 Môi giới chứng khoán 55 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

4
Nguyễn Trần Hoàng 

Dung
Chuyên viên 00043/PTTC 16/2/2009 Phân tích tài chính 8 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

5 Lê Thị Hạnh Trưởng phòng 001057/QLQ 20/12/2013 Quản lý Quỹ 15 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

6 Phạm Thị Kim Anh Chuyên viên 003701/MGCK 9/8/2016 Môi giới chứng khoán

7 Nguyễn Thị Như Uyên Chuyên viên 007083/MGCK 02/02/2023 Môi giới chứng khoán

8 Phan Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 007044/MGCK 29/12/2022 Môi giới chứng khoán

9 Nguyễn Mạnh Tiến Trưởng phòng 004976/MGCK 02/04/2019 Môi giới chứng khoán 57 PS102019/QĐ-ĐT 26/07/2019

10 Lê Quang Ngọc Thanh Giám đốc CN 001602/PTTC 9/2/2010 Phân tích tài chính

11 Nguyễn Văn Hoan Chuyên viên 007245/MGCK 27/03/2023 Môi giới chứng khoán 2 PS082022/QĐ-ĐT 16/02/2022

12 Lê Thị Lan Hương Trưởng Phòng 001597/PTTC 02/09/2010 Phân tích tài chính 23 PS122019/QĐ-ĐT 18/10/2019

III. Chi nhánh TP Đà Nẵng

A. Ban Giám đốc

1 Trần Phước Hạ Nhi
Giám đốc CN phụ trách 

Bộ phận Tư vấn
001772/MGCK 07/05/2011 Môi giới chứng khoán 34 PS102017/QĐ-ĐT 08/08/2017

B. Nhân sự chi nhánh ĐN

1 Trần Trung Phúc Giám đốc Môi giới 001454/MGCK 16/12/2010 Môi giới chứng khoán 35 PS102017/QĐ-ĐT 08/08/2017

2 Lê Tôn Anh Thư Phó Giám đốc Môi giới 001453/MGCK 07/12/2011 Môi giới chứng khoán 47 PS102017/QĐ -ĐT 08/08/2017

3 Lê Thị Liễu Trưởng phòng 003124/MGCK 31/8/2015 Môi giới chứng khoán 22 PS102017/QĐ-ĐT 08/08/2017

4 Hồ Thị Minh Thiện Trưởng phòng 003968/MGCK 5/4/2017 Môi giới chứng khoán 46 PS102017/QĐ-ĐT 08/08/2017

5 Nguyễn Thủy Hạnh Mai Trưởng phòng 000568/PTTC 17/03/2009 Phân tích tài chính 26 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 26/04/2019

6 Phạm Thị Bích Hồng Trưởng ban 000084//MGCK 02/05/2009 Môi giới chứng khoán 22 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 26/04/2019

7 Nguyễn Đức Trung Thành viên 000045/QLQ 02/04/2009 Quản lý Quỹ

8 Trần Thị Bích Thảo Tổ trưởng nghiệp vụ 001417/MGCK 16/11/2010 Môi giới chứng khoán

9 Lê Thị Hoài Thu Trưởng phòng 00985/PTTC 6/5/2009 Phân tích tài chính

10 Nguyễn Hoàng Hà Tổ trưởng nghiệp vụ 00143/MGCK 03/11/2009 Môi giới chứng khoán

11 Bùi Thị Thu Thủy Chuyên viên 002398/MGCK 22/7/2013 Môi giới chứng khoán

12 Nguyễn Thị Thủy Phó trưởng phòng 002231/PTTC 30/11/2015 Phân tích tài chính 51 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

13 Bùi Thị Nhung Chuyên viên 006776/MGCK 24/12/2020 Môi giới chứng khoán

14
Phạm Xuân Thị Thanh 

Quang
Tổ trưởng nghiệp vụ 01022/PTTC 02/06/2009 Phân tích tài chính

15 Nguyễn Thùy Dương Phó trưởng phòng 01314/PTTC 28/8/2009 Phân tích tài chính

16 Phạm Thị Mai Ngoan Chuyên viên 003298/MGCK 13/11/2015 Môi giới chứng khoán

17 Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 003780/MGCK 25/11/2016 Môi giới chứng khoán

18 Trần Thị Vân Tổ trưởng nghiệp vụ 007465/MGCK 24/05/2023 Môi giới chứng khoán

19 Phan Thị Trang Chuyên viên 002600/PTTC 10/06/2022 Môi giới chứng khoán

20 Nguyễn Thị Dung Chuyên viên 007385/MGCK 08/05/2023 Môi giới chứng khoán

21 Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên 007379/MGCK 08/05/2023 Môi giới chứng khoán

22 Nguyễn Mạnh Quyết Chuyên viên 007783/MGCK 24/07/2023 Môi giới chứng khoán

23 Trần Thị Trang Phó Trưởng Phòng 004958/MGCK 8/3/2019 Môi giới chứng khoán

24 Đoàn Thị Bích Ly Chuyên viên 004463/MGCK 8/6/2018 Môi giới chứng khoán

25 Võ Thị Kim Mai
Trưởng nhóm Dịch vụ 

khách hàng
003545/MGCK 26/4/2016 Môi giới chứng khoán

26 Lương Thị Diễm Tổ trưởng 005207/MGCK 13/09/2019 Môi giới chứng khoán

V. Phòng Giao dịch Thăng Long

1 Đặng Anh Tuấn
Phó Giám đốc Phòng 

Giao dịch
002681/MGCK 07/09/2014 Môi giới chứng khoán 44 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

2 Nguyễn Tường Vân
Trưởng bộ phận giao 

dịch
00990/PTTC 05/06/2009 Phân tích tài chính

3 Lê Khánh Việt Trưởng phòng 004973/MGCK 2/4/2019 Môi giới chứng khoán 54 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 04/10/2018

4 Dương Thị Thu Hà Chuyên viên 001141/MGCK 29/09/2009 Môi giới chứng khoán 39 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 06/08/2018

5 Trần Ngọc Tráng Trưởng phòng 000506/MGCK 04/01/2009 Môi giới chứng khoán 110 PS032018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018

6 Phạm Thị Thanh Hà Chuyên viên 004963/MGCK 29/03/2019 Môi giới chứng khoán

7 Dư Thị Bình Dương Chuyên viên 004729/MGCK 25/12/2018 Môi giới chứng khoán
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8 Nguyễn Tuấn Hoàng Chuyên viên 002978/MGCK 27/4/2015 Môi giới chứng khoán 15 PS052018HĐ/QĐ-ĐT 30/10/2018


